
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 1681, tờ bản đồ 131, Đường Mỹ Phước Tân Vạn, KP. 4, Phường An Phú, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

15/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG NAM PHÁT

3703036118

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán các bánh xe đẩy công nghiệp, bánh xe làm kệ, 
phụ tùng bánh xe đẩy

4530

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn tủ , kệ đựng hồ sơ văn phòng

4649

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng.
 - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện).
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp.
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

4659

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, inox, đồng, nhôm, kẽm

4662(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG NAM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NAM PHAT MTV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUONG NAM PHAT MTV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909200380
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Trừ hoạt động bến thủy nội địa)
Chi tiết: - Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn ống nhựa, ống nước

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Bán buôn linh kiện, hóa chất và phụ liệu may mặc
- Bán buôn các loại tấm nhựa (Mica, Pvc, Polycacbonac, tấm 
phíp)
- Bán buôn phụ gia, hoá chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

13. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Gia công, lắp đặt, bọc trục, bọc bánh xe, miếng đệm 
silicone, chai silicone, ván

2013

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Cắt, uốn, dập, đục, tiện CNC, khoan, mài, hàn (Chỉ 
được mài, dập, đục, gia công CNC sau khi hoàn thành đầy đủ 
các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường; Không xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại) 

2592

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

20. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051180010814
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 69/9B Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 69/9B Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ MAI DƯỢC             Nữ

20/03/1980 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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